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 Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 

(0.5đ) 

Câu 2 

(0.5đ) 

Câu 3 

(0.5đ) 

Câu 4 

(0.5đ) 

Câu 5 

(0.5đ) 

Câu 6 

(0.5đ) 

Câu 7 

(0.5đ) 

Câu 8 

(0.5 đ) 

A B B B C C D D 

 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên: 

A. Thuyết minh                                     

B. Tự sự 

C. Miêu tả                                               

D. Nghị luận                                       

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Xác định phương thức biểu đạt 

Lời giải chi tiết: 

Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên: Thuyết minh 

→ Đáp án: A 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Mục đích chính của văn bản trên là gì? 

A. Giới thiệu mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm 

nhất trên Trái Đất 

B. Giải thích một số vấn đề liên quan đến hiện tượng mưa đá để cung cấp 

những thông tin sau: khái niệm mưa đá, nguyên nhân và cách phòng tránh tác 

hại của mưa đá 

C. Giới thiệu để người dân nhận biết hiện tượng mưa đá và phòng tránh nó 

D. Cung cấp cho người đọc những thông tin khoa học, thú vị 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Xác định mục đích chính 
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Lời giải chi tiết: 

Mục đích chính của văn bản trên là: Giải thích một số vấn đề liên quan đến hiện 

tượng mưa đá để cung cấp những thông tin sau: khái niệm mưa đá, nguyên nhân 

và cách phòng tránh tác hại của mưa đá 

 → Đáp án: B 

Câu 3 (0.5 điểm) 

Câu văn nào sau đây nêu lên vấn đề chính được giải thích trong văn bản? 

A. Mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên 

Trái Đất 

B. Tại sao lại có mưa đá và có cách nào phòng tránh mưa đá không? 

C. Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn 

địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn 

D. Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó 

 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Xác định câu chủ đề 

Lời giải chi tiết: 

Câu văn nêu lên vấn đề chính được giải thích trong văn bản: Tại sao lại có mưa 

đá và có cách nào phòng tránh mưa đá không? 

 → Đáp án: B 

Câu 4 (0.5 điểm) 

Câu văn nào giải thích khái quát về nguyên nhân tạo ra mưa đá: 

A. Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và 

kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây dông gây ra 

B. Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong 

không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau 

C. Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó. 
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D. Mưa đá va vào mái nhà ở một góc độ 90 độ sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn 

mưa đá rơi xuống mái nhà theo một góc lệch. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản  

Xác định nguyên nhân tạo ra mưa đá 

Lời giải chi tiết: 

Câu văn giải thích khái quát về nguyên nhân tạo ra mưa đá: Các chuyên gia khí 

tượng cho biết, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí 

hậu lạnh và nóng gặp nhau 

 → Đáp án: B 

Câu 5 (0.5 điểm) 

Đoạn văn: “Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình 

dáng và kích thước khác nhau [..] thường rơi xuống cùng với mưa rào.” trong 

văn bản trên được trình bày theo cách nào? 

A. Diễn dịch                                                  B. Quy nạp 

C. Song song                                                  D. Phối hợp 

Phương pháp: 

Đọc kĩ bài thơ 

Vận dụng kiến thức của bản thân để trả lời 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn văn: “Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình 

dáng và kích thước khác nhau [..] thường rơi xuống cùng với mưa rào.” trong 

văn bản trên được trình bày theo cách song song 

→ Đáp án: C 

Câu 6 (0.5 điểm) 

Ý nào nói đúng nhất về thông tin cơ bản của văn bản: 

A. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân và tác hại của mưa đá 

B. Giới thiệu về hiện tượng mưa đá và cách phòng tránh tác hại của mưa đá 
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C. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân có mưa đá và cách phòng tránh 

tác hại của mưa đá 

D. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân, tác hại và cách phòng tránh  

tác hại của mưa đá 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Xác định nội dung chính 

Lời giải chi tiết: 

Ý nói đúng nhất về thông tin cơ bản của văn bản: Giải thích hiện tượng mưa đá, 

nguyên nhân có mưa đá và cách phòng tránh tác hại của mưa đá 

→ Đáp án: C 

Câu 7 (0.5 điểm) 

Văn bản đã sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ nào: 

A. Sơ đồ chỉ dẫn                                B. Kí hiệu 

C. Biểu đồ                                          D. Hình ảnh minh họa 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Xác định phương tiện phi ngôn ngữ 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản đã sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ: Hình ảnh minh họa 

→ Đáp án: B 

Câu 8 (0.5 điểm) 

Việc sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản trên có tác dụng: 

A. Biểu đạt mối quan hệ giữa các thông tin. 

B. Giúp trình bày thông tin một cách hệ thống. 

C. Cung cấp những thông tin cụ thể, chính xác. 

D. Làm tăng tính hấp dẫn và trực quan của thông tin. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 
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Vận dụng kiến thức của bản thân để trả lời  

Lời giải chi tiết: 

Việc sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản trên có tác dụng: Làm 

tăng tính hấp dẫn và trực quan của thông tin. 

→ Đáp án: D 

Câu 9 (1.0 điểm) 

Theo em, thông tin mà văn bản cung cấp có ý nghĩa như thế nào với độc 

giả? 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Vận dụng cách hiểu của bản thân để trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết: 

-Thông tin mà văn bản cung cấp có ý nghĩa thiết thực đối với mọi người.  

Cụ thể là:  

+ Hiểu được mưa đá là gì, thời điểm và địa điểm hay xảy ra mưa đá, nguyên 

nhân xảy ra hiện tượng mưa đá là do sự bất ổn định trong không khí giữa 

luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau.  

+ Nắm được thông tin về tác hại của mưa đá đối với sản xuất và đời sống để 

từ đó có những biện pháp phù hợp để hạn chế hậu quả mà mưa đá gây ra.  

+ Nhận thức được việc bảo vệ môi trường sẽ giúp con người giảm thiểu được 

những tác hại của hiện tượng thời tiết cực đoan với đời sống. Từ đó, mỗi 

người cần có hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. 

Câu 10 (1.0 điểm) 

Không chỉ mưa đá mà các hiện tượng thời tiết cực đoan khác đều có tác động 

tiêu cực tới tính mạng, sức khỏe và tài sản con người. Bằng những hiểu biết 

của bản thân, em hãy đưa ra một số biện pháp để hạn chế các hiện tượng thời 

tiết cực đoan này. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 
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Vận dụng kiến thức của bản thân để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết: 

Để hạn chế thời tiết cực đoan, con người cần tích cực tuyên truyền và thực hiện 

các giải pháp về môi trường như: 

- Hạn chế rác thải đặc biệt là rác thải nhựa trong quá trình sống, sản xuất, kinh 

doanh. 

- Có các chế tài phù hợp, mang tính răn đe để bảo vệ môi trường 

- Trồng nhiều cây và phủ xanh môi trường sống 

- Đặc biệt, hãy theo dõi thông tin thời tiết nhanh chóng để giảm thiểu rủi ro của 

thời tiết cho người và của tới mức tối đa. 

PHẦN II –LÀM VĂN (4 điểm) 

Câu 1 (4 điểm): 

      Em hãy viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên có tác 

động lớn đến đời sống con người. 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

 Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 

Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên có tác động lớn 

đến đời sống con người. 

 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 - Giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải 

thích 

Thân bài 2,5 Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng 

cần làm sáng tỏ nguyên nhân, cách thức diễn ra 

của hiện tượng tự nhiên đảm bảo các yêu cầu sau: 
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*Lần lượt giới thiệu, khái quát hiện tượng tự nhiên; 

giải thích nguyên nhân và trình tự diễn ra của hiện 

tượng tự nhiên. 

- Vì sao hiện tượng tự nhiên đó xuất hiện. 

- Hiện tượng tự nhiên đó xuất hiện như thế nào? 

- Hiện tượng tự nhiên đó kết thúc như thế nào? Gây 

nên kết quả gì? 

- Nhận xét: Hiện tượng tự nhiên đó có diễn ra 

thường xuyên không? 

- Hiện tượng tự nhiên đó có ảnh hưởng, tác động 

tốt/xấu gì cho con người hay không? 

*Người viết liên hệ với những vấn đề xã hội đương 

đại hoặc liên hệ với bài học nhận thức của bản thân 

(Tham khảo bài viết mẫu.) 

Kết bài 0,5 - Khẳng định lại vấn đề 

Yêu cầu khác 0,5 - Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

- Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn, có yếu tố biểu cảm. Đảm 

bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

- Sử dụng từ ngữ, câu văn có sự liên kết các luận 

điểm, giữa bằng chứng và lí lẽ đảm bảo sự mạch lạc. 

 

Bài viết mẫu 

(Nguồn: sưu tầm) 

Bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên: Mưa 

      Mưa là những giọt nước xinh đẹp mà bầu trời ban tặng cho con người. Có 

thể chúng chỉ là những hạt nước nhỏ bé, nhưng khi nhiều hạt như thê tập hợp lại 

thì chúng tạo ra một sức mạnh ghê gớm. Mưa là một hiện tượng thời tiết có ích, 

nhưng nó cũng có thể tạo ra những cơn lũ lụt giết chết nhiều sinh mạng và tàn 
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phá hơn bất kì một thiên tai nào khác. Đó chính là sức mạnh đáng sợ của những 

cơn mưa. 

      Châu Âu vào đầu những năm 1985 bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa như 

trút nước. Phần lớn người dân Hà Lan bị ngập trong nước và họ phải chống chọi 

cật lực để bảo vệ nhà cửa và tài sản của họ, một cuộc chiến mà con người luôn 

phải đối mặt từ xưa đến nay. Cách đây không lâu, dòng sông Mi-xi-xi-pi vỡ bờ 

dẫn đến một trận lụt tồi tệ nhất nước Mĩ trong vòng 66 năm qua. Những trận lũ 

lụt như thế sẽ làm thiệt hại rất lớn, nhất là khi con người không được cảnh báo. 

      Một trận lũ bất ngờ đã xảy ra tại một hẻm núi ở bang Cô-lô-ra-đô vào ngày 

31-7-1976, khi mà mọi người đang tập trung ở đó nghỉ ngơi nhân dịp 100 năm 

ngày thành lập bang này. Khi đó dự báo cho biết sẽ có mưa vào buổi chiều, 

nhưng hầu như không ai chuẩn bị gì để đối phó với tin thời tiết xấu này. Hơn 

3000 người rải rác dọc các hẻm núi, họ vui chơi và ca hát một cách vô tư. Vào 

lúc chiều tôi, một cơn bão xuất hiện, trút xuồng hẻm núi một lượng nước cao 

hơn 250mm so với mức trung bình. Nước nhanh chóng dâng lên, tạo nên những 

dòng thác lũ. Chỉ trong 5 phút, những căn lều, những quán cà phê, những ngôi 

nhà bị cuốn theo dòng nước đang cuồn cuộn gào thét, va vào cây cối rồi vỡ tung 

thành những mảnh vụn. Khi trời sáng, những chiếc trực thăng vẫn tiếp tục tìm 

kiếm những người mất tích hay bị kẹt trên các hẻm núi. Hơn 145 người chết, 

hơn 400 ngôi nhà bị phá hủy, 300 ngôi nhà bị hỏng nặng. 13 ô tô bị chìm sâu 

dưới đáy sông, mức thiệt hại lên đến 35,5 triệu đô la. 

      Lũ lụt vẫn tiếp tục hoành hành ở khắp nơi trên đất Mĩ. Năm 1997, ỏ' Têch-

dát, một cơn lũ đã cuốn trôi một trường Tiểu học khiến cho 10 em bị chết đuối 

dù những đội cứu hộ đã hết sức cố gắng. 

      Sức mạnh của nước nằm ở trọng lượng của nó. Chỉ cần dòng lũ cao 60cm là 

có thể cuốn trôi một chiếc ô tô dễ dàng. Hơn 60% số người chết trong những 

trận lũ là do họ mắc kẹt trong xe và bị lũ cuốn đi. 

      Mưa không chỉ đem lại cho con người tai họa mà nó cũng là yếu tố mang lại 

sự sống trên trái đất. Không có mưa, trái đất sẽ trở thành sa mạc. Câu chuyện 
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của mưa bắt đầu từ mặt đất, từ những đại dương. Chúng ta biết rằng nước chiếm 

% bề mặt diện tích của trái đất và dưới ánh nắng mặt trời, nước bốc hơi bay lên 

cao. Những cơn sóng bắn những hạt nước nhỏ vào không khí góp phần tạo ra 

hơi nước nhiều hơn. Hơi nước khi lên cao gặp lạnh tạo thành những mảng mây 

và ngưng tụ thành hạt rồi rơi xuống mặt đất. Nếu chúng ta tập hợp những giọt 

nước từ một cơn mưa thì một đám mây bình thường cũng có thể nặng khoảng 

500 tấn. Trong mỗi đám mây là những hạt nước nhỏ, hàng triệu giọt li ti đó mới 

tạo thành một giọt nước mưa. 

      Đo kích thước của một giọt nước mưa từng là một thách thức đối với các nhà 

khí tượng học khi nghiên cứu về mưa cho đến khi họ tìm ra một phương pháp 

đơn giản nhưng hiệu quả. Họ sàng phấn hoa vào một cái khay, để nó dưới mưa 

trong vài giây và sau đó làm khô trong 20 phút với nhiệt độ 177 độ c. Cuối cùng 

họ sàng lọc một lần nữa để thu lây những hạt mưa hoàn hảo. Những hạt mưa đạt 

0,5mm mới được công nhận là mưa còn nếu nhỏ hơn thì được xem là mưa phùn. 

Mưa phùn có xu hướng hình thành từ những đám mây mỏng. Những hạt mưa 

lớn thường hình thành trong vùng nhiệt đới khi mà những đám mây ở độ cao 

nhất và nơi có thể những cơn bão mạnh nhất trên trái đất. Hệ thống rừng nhiệt 

đới phụ thuộc vào những cơn mưa. Có những vùng mưa suốt 365 ngày trong một 

năm, nhưng cũng có những nơi không bao giờ mưa hàng trăm năm. 

      Tuy mưa nhiều, nhưng lũ lụt thì lại rất hiếm khi xảy ra vì mặt đất và những 

cánh rừng nhiệt đới tựa như những miếng xốp hút nước nhanh chóng. Mưa chỉ 

là một trạng thái tạm thời của nước. Những hạt mưa thâm qua đất rồi tạo thành 

những dòng suối đổ ra các đại dương, những giọt nước bốc hơi để bắt đầu một 

cuộc đời mới. 

      Mưa có ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, mưa không phân biệt văn hóa, tôn 

giáo và xã hội. Nó có sức mạnh khủng khiếp, nó có thể tạo ra sự sống nhưng 

cũng chính là kẻ hủy diệt. Mưa là món quà tuyệt vời nhất nhưng cũng là mối 

nguy hiểm lớn nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người. 
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